
Cáp
NEYM-F- -Q9
Số bộ phận: 8242219

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

trọng lượng sản phẩm 0.223 kg...6.69 kg
Dải điện áp hoạt động DC 0 V...850 V
Dải điện áp hoạt động AC 0 V...630 V
Khả năng tải điện 17.8 A
Cổng nối dây dẫn bảo vệ không có sẵn
Đường kính cáp 11.5 mm
Cấu tạo cáp 4 x 1,5 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (4 x 0,14 mm² + 2 x 0,2 mm²)
Mức độ bảo vệ IP00
Nhiệt độ môi trường xung quanh 90 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt 90 °C
Nhiệt độ bảo quản 70 °C
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ bọc cáp TPE-E
Màu vỏ cáp xám
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